
BỘ Y TẾ 

VIỆN PASTEUR 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:            /PAS-HCQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 7 năm 2025 

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho nội dung mua sắm: Cung cấp 

dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế nguy hại cho Viện 

Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đinh Thị Khánh 

Linh – Phòng Hành chính Quản trị, Số điện thoại: 0962 821 753. Email: 

linhdtk@pasteurhcm.edu.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư – Viện Pasteur Thành 

phố Hồ Chí Minh - 167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Nhận qua email: linhdtk@pasteurhcm.edu.vn 

- Nhận qua Fax: không 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến trước 16h30 ngày 21 tháng 7 năm 2025. Các báo 

giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21/7/2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục dịch vụ:  
 

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ 
Khối 

lượng  

Đơn 

vị 

tính 

Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 

Dự kiến 

ngày 

hoàn 

thành  

dịch vụ 

1 

Thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất 

thải sinh hoạt 

Chi tiết theo Phụ 

lục I đính kèm 
225 Tấn 

Viện Pasteur 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Trước 

tháng 10 

năm 2026 
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2 

Thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất 

thải y tế lây nhiễm 

Chi tiết theo Phụ 

lục I đính kèm 
6.500 Kg 

Viện Pasteur 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Trước 

tháng 10 

năm 2026 

3 

Thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất 

thải y tế nguy hại 

không lây nhiễm 

Chi tiết theo Phụ 

lục I đính kèm 
1.700 Kg 

Viện Pasteur 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Trước 

tháng 10 

năm 2026 

4 Thuê thùng chứa rác 

Dung tích thùng: 

240 lít 

Số lượng thuê: 20 

thùng 

12 Tháng 

Viện Pasteur 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Trước 

tháng 10 

năm 2026 

 

2. Mẫu báo giá để nhà cung cấp tham khảo: (Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm). 

            Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- - Như trên; 

- - Viện trưởng (để báo cáo); 

- - PVT Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo); 

- - Phòng HCQT (CNTT) (để thực hiện); 

- - Lưu: VT, HCQT. 

 
 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG HCQT 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HCQT 
 

 

 

 

 

Võ Quốc Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục I 

YÊU CẦU KỸ THUẬT 

(Đính kèm Công văn số            /PAS-HCQT ngày       tháng 7 năm 2025) 

  

1. Yêu cầu chung 

Đơn vị cung cấp dịch vụ cam kết thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh 

hoạt, chất thải y tế lây nhiễm và chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm tại Viện đúng quy 

định theo: 

+ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội; 

+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; 

+ Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/1/2025 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế; 

+ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên & Môi trường; 

+ Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025 của Bộ Tài nguyên & Môi trường; 

+ Quyết định số 63/2024/QĐ-UBND ngày 20/09/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

2. Yêu cầu về pháp lý 

Đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế lây nhiễm, 

chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm phải có các giấy phép như sau: 

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải sinh hoạt, chất thải y tế lây nhiễm, chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm. 

- Có Giấy phép xử lý chất thải y tế nguy hại, phải bao gồm mã 130101 do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp còn hiệu lực. 

- Có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực. 

- Có chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 còn hiệu lực. 

- Có chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (phạm vi: Quản lý chất 

thải nguy hại) – ISO 45001 còn hiệu lực. 

3. Yêu cầu thiết bị thi công chủ yếu  

+ Đối với chất thải sinh hoạt: 

- Phương tiện vận chuyển chất thải sinh họat phải đáp ứng yêu cầu theo Khoản 1, Khoản 2 

Điều 27 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên & Môi 

trường và các văn bản pháp luật hiện hành. 

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải sinh hoạt phải đáp ứng yêu cầu theo Khoản 4 Điều 27 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên & Môi trường và các 

văn bản pháp luật hiện hành. 

+ Đối với chất thải y tế nguy hại: 

- Phương tiện vận chuyển chất thải y tế nguy hại phải đáp ứng yêu cầu theo Khoản 2, Khoản 

4 Điều 37; Điểm c, Điểm d Khoản 3 Điều 42 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên & Môi trường; Khoản 3 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành. 

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế nguy hại lắp đặt trên phương tiện vận chuyển phải 

đáp ứng yêu cầu theo Khoản 2 Điều 36; Khoản 1 Điều 37; Điểm b Khoản 3 Điều 42 Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên & Môi trường và các văn 

bản pháp luật hiện hành. 

4. Yêu cầu nhân sự thực hiện dịch vụ 
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Đơn vị thực hiện dịch vụ cung cấp bảng đề xuất nhân sự phục vụ cho việc thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải tại Viện (Bao gồm: số lượng, vị trí công việc, kinh nghiệm trong 

các lĩnh vực tương tự, các Giấy chứng nhận, chứng chỉ, trình độ chuyên môn tương ứng với 

từng vị trí công việc) 

5. Thời gian và địa điểm thu gom  

a) Đối với chất thải sinh hoạt: 

Tần suất thu gom: Tối thiểu 01 lần/ngày và đột xuất khi Viện yêu cầu  

(Thời gian: 07h00 đến 15h00 từ thứ 2 đến thứ 7, Chủ nhật + Mùng 1 và Mùng 2 tết Nguyên 

Đán: Nghỉ) 

b) Đối với chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm: 

Tần suất thu gom: Tối thiểu 02 lần/năm và đột xuất khi Viện yêu cầu 

c) Đối với chất thải y tế lây nhiễm: 

Tần suất thu gom: Tối thiểu 01 lần/ngày và đột xuất khi Viện yêu cầu  

(Thời gian: 07h00 đến 15h00 từ thứ 2 đến thứ 7, Chủ nhât + Lễ: nghỉ) 

d) Địa điểm thu gom: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 

6. Yêu cầu về quá trình thu gom chất thải  

- Có sổ giao nhận và thực hiện việc ký giao nhận đầy đủ hàng ngày giữa nhân viên Viện và 

nhân viên thu gom chất thải.  

- Trong trường hợp đột xuất khi có yêu cầu của Viện thì đơn vị thu gom sẽ có mặt để thực 

hiện thu gom.  

- Lấy chất thải sạch, gọn trong thùng chứa, khu lưu giữ chất thải, đảm bảo thu dọn sạch sẽ 

chất thải rơi vãi ngay sau khi thu gom.  

- Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.  

- Công nhân đến thu gom chất thải tại Viện phải được trang bị bảo hộ lao động.  

- Có đầy đủ biển báo an toàn theo quy định của pháp luật khi thực hiện thu gom, vận chuyển.  

- Tuyệt đối chấp hành nghiêm tất cả các yêu cầu về nội quy, quy định an toàn lao động, 

phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn của nhân viên Viện trong quá trình làm việc tại Viện. 

7. Yêu cầu sau quá trình khi thu gom chất thải 

- Tại khu vực tập kết lưu giữ chất thải của Viện không tồn đọng thùng còn chứa rác. Các 

thùng rác phải đảm bảo sạch sẽ không còn tồn đọng chất thải, nước thải.  

- Vệ sinh sạch sẽ khu vực thu gom, không để chất thải còn rơi vãi, xịt hóa chất chuyên dụng 

khử mùi, khử khuẩn.  

- Thùng rác phải được đưa trả về khu vực tập kết chất thải (nơi tập kết thùng rác). 

- Định kỳ 01 tuần tiến hành vệ sinh, xúc rửa bằng chất tẩy theo quy định, rửa trong và ngoài 

thùng rác sạch sẽ.  

8. Yêu cầu quá trình xử lý  

- Chất thải được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý, xử lý chất thải theo đúng quy định của 

pháp luật.  

- Cung cấp đầy đủ chứng từ xử lý chất thải y tế nguy hại. 

 



Phụ lục II 

MẪU BÁO GIÁ ĐỂ NHÀ CUNG CẤP THAM KHẢO 

(Đính kèm Công văn số            /PAS-HCQT ngày       tháng 7 năm 2025) 

 

BÁO GIÁ(1) 

 

Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong 

một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo 

giá cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế nguy hại 

như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải 

y tế nguy hại. 

STT 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ 

Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị 

tính 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1       

2       

...       

Tổng cộng:   

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày [ghi cụ thể số ngày phù hợp với yêu 

cầu tại mục 5 của yêu cầu báo giá], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày…. tháng… năm 

… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 

đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 

bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                          

….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Ghi chú: 

 (1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu 

gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho 

Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, 

nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

 (2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền 

phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo 

giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên 

danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.  

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng 

sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà 

thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại 

diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện 

liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu 

của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại 

Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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